
Ngày thi Ca thi

Thứ 5, 

09/03/2023

Ca 4.

15h00
Tin học ứng dụng. TH. 60'

CĐ Hướng dẫn K17; 

CĐ Bếp K16
2 302B

Ca 2. 

9h00
Sinh lý dinh dưỡng. TL. 60' CĐ Bếp K16 1 603B

Giao tiếp trong kinh doanh. TN 60' CĐ Bếp K16 1 603B

Triết học Mác Lenin. TL.90'
ĐH Khách sạn K4;

ĐH Lữ hành K5
10 603B

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

 PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thứ 6, 

10/03/2023

Ca 3.

13h30

CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (THI TẠI CƠ SỞ 2A)

THỜI GIAN

MÔN THI LỚP SL SV PHÒNG THI
SL 

PHÒNG



Du lịch sinh thái. TL. 60' ĐH Lữ hành K5; 6 603B

Soạn thảo văn bản. TL. 90'
ĐH Khách sạn K4;

ĐH Lữ hành K5
2 603B

Marketing du lịch. TL. 60' ĐH Bếp K2 1 603B

Nguyên lý kế toán. TL. 60' CĐ Khách sạn K16 1 603B

Tư tưởng HCM. TL 60'

ĐH Bếp K3;

ĐH Lữ hành K5;

ĐH Lữ hành K6;

ĐH Khách sạn K5

6 603B

Lịch sử ĐCS Việt Nam. TL. 60'

ĐH Lữ hành K5;

ĐH Lữ hành K6D;

  ĐH Khách sạn K5;

 ĐH Khách sạn K4;

ĐH Bếp K3 

12 603B

Tâm lý khách Du lịch. TL. 60'
CĐ Lữ hành K13;

CĐ Bếp K16
2 603B

Tâm lý khách Du lịch. TL. 60' ĐH Khách sạn K4; 3 603B

Tâm lý và giao tiếp trong du lịch. TL.
ĐH Bếp K1;

ĐH Bếp K2
3 603B

Quản trị điểm đến. TL. ĐH Lữ hành K4 1 603B

Cơ sở văn hóa Việt Nam. TN. 50' CĐ Hướng dẫn K15 1 603B

Ca 3.

13h30

Ca 2. 

9h00

Thứ 3, 

14/03/2023



Chủ nghĩa xã hội khoa học. TL. 60'
ĐH Khách sạn K4;

ĐH Lữ hành K5
13 603B

Du lịch trách nhiệm. CĐ Bếp K15 3 603B

Quản trị du lịch tàu thủy. TL. 60' ĐH Khách sạn K4B 1 603B

Môi trường và phát triển DL bền vững 
ĐH Lữ hành K4;

CĐ Lữ hành K12
2 603B

Giám sát khách sạn. TL. 60'
ĐH Khách sạn K1;

ĐH Khách sạn K4
2 603B

Nghiệp vụ chế biến món ăn. TH ĐH Khách sạn K6 1 PTH Bếp

Di tích và danh thắng Quảng Ninh. VĐ
ĐH Lữ hành K5;

CĐ Hướng dẫn K15
4 602B

Hướng dẫn tham quan tại điểm. VĐ CĐ Hướng dẫn K15 1 602B

Tuyến, điểm Du lịch VN. VĐ

ĐH Lữ hành K5;

CĐ Hướng dẫn K15;

CĐ Lữ hành K14

3 602B

Ca 2. 

9h00

Thứ 5, 

16/03/2023



Kinh tế vĩ mô. TN +TL. 60' ĐH Lữ hành K6 3 603B

Luật kinh tế. TL. 60'
ĐH Khách sạn K4;

ĐH Lữ hành K5
3 603B

Văn hóa ẩm thực. TL. 60'
ĐH Bếp K2;

 ĐH Khách sạn K4
2 603B

Văn hóa ẩm thực. TL. 60'
CĐ Bếp K15;

CĐ Bếp K16
2 603B

Pháp luật. TL. 60'
CĐ Bếp K15;

CĐ Khách sạn K17
3 603B

Thiết kế chương trình DL. TL. 90' CĐ Lữ hành K12 1 603B

Thiết kế chương trình DL. 

(Nộp bài tập lớn về phòng Khảo thí - tầng 

6, CS 2A).

ĐH Lữ hành K5 3 Phòng Khảo thí

Nghiệp vụ Hướng dẫn. VĐ CĐ Lữ hành K15 1 603B

Lý thuyết nghiệp vụ hướng dẫn. VĐ ĐH Lữ hành K5 1 603B

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. VĐ

ĐH Lữ hành K5;

ĐH Lữ hành K6;

CĐ Lữ hành K14

3 603B

Địa chí Quảng Ninh. VĐ ĐH Khách sạn K4 2 602B

Đặc trưng văn hóa các dân tộc VN. VĐ
ĐH Lữ hành K5;

CĐ Hướng dẫn K17
3 602B

Ca 3.

13h30

Ca 4.

15h00

Thứ 5, 

16/03/2023



Kinh tế chính trị Mác Lênin. TL. 60' ĐH Khách sạn K4 4 603B

Quản trị an ninh an toàn trong DL. 

TL. 60'
ĐH Lữ hành K5 2 603B

Quản trị chế biến món ăn. TL. 90' ĐH Bếp K2 1 603B

Quản trị kinh doanh lữ hành. TL. ĐH Lữ hành K5 1 603B

Pháp luật đại cương. TL. 90'
ĐH Lữ hành K5;

ĐH Bếp K2
2 603B

Quản trị nhà hàng. TL. 60' ĐH Khách sạn K4 1 603B

Chính sách văn hóa. TL. 90' ĐH Văn hóa K5 1 603B

Soạn thảo văn bản. TL. 60'

CĐ Lữ hành K12; 

CĐ Lữ hành K14;

 CĐ Bếp K14, K15

5 603B

Nghiệp vụ Buồng 2. TH ĐH Khách sạn K4 2 PTH Buồng

Nghiệp vụ lễ tân 1. TH ĐH Khách sạn K4 1 PTH lễ tân

Ca 3. 13h30

Ca 4. 

15h00
Nghiệp vụ nhà hàng 2. TH ĐH Khách sạn K4 2 PTH Nhà hàng

Thứ 6, 

17/03/2023

Ca 2. 

9h00



Tiếng Anh 1. (Nghe - Đọc - Viết - Nói) CĐ Lữ hành K14 1 603B

Tiếng Trung 3.(Nghe -Đọc - Viết - Nói) CĐ Hướng dẫn K17; 3 603B

Tiếng Trung cơ bản .

(Nghe- Đọc - Viết - Nói)

ĐH Lữ hành K4;

ĐH Lữ hành K5
5 603B

Tiếng Trung Du lịch cơ bản.

(Nghe- Đọc - Viết - Nói)
ĐH Khách sạn K4 2 603B

Giáo dục thể chất 1
ĐH Lữ hành K6A;

ĐH Lữ hành K5
2 Sân trường 2A

Giáo dục thể chất 2

ĐH Lữ hành K5;

ĐH Khách sạn K4;

ĐH Bếp K2

20 Sân trường 2A

Thứ 7,

25/03/2023

Ca 1.

7h30

Giáo dục quốc phòng. 

(Phần Thực hành)
CĐ Lữ hành K15 1 Sân trường 2A

Lưu ý: Tất cả các môn thi tại cơ sở 2A

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Thứ 6, 

24/03/2023

Ca 2. 

9h00

Ca 2. 

9h00

Thứ 5,

23/03/2023


